
Phụ lục I 

 NHỮNG KHU VỰC XUNG YẾU CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ 

SUỐI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày   tháng   năm 2022 của UBND tỉnh) 

TT Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

1 Huyện Ia 

Grai 

- Xã Ia Krái: Khu vực sản xuất của các làng: Kăm, Tung Breng, dọc 

theo suối Ia Grai phía hạ lưu Thủy điện Ia Grai 3; Khu vực sản xuất 

của các làng: Doăch Kue, Doăch Krot,  thôn 4, thôn 1dọc theo suối Ia 

Khai, Ia O và đập Ia Klẽ; Khu vực hạ lưu các hồ của Công ty TNHH 

MTV cà phê 705 (hồ đội 2, hồ đội 4, hồ đội 6, hồ Thanh niên), các hồ 

trên đã xây dựng từ những năm 1980, sau thời gian khai thác nay đã 

xuống cấp. 

- Xã Ia Khai: Khu vực sản xuất của các làng: Yom, Nú, Ếch dọc theo 

bờ hồ dòng sông Sê San phía hạ lưu Thủy điện Sê San 3A; Khu vực 

sản xuất của làng Yăng Blo dọc theo suối Ia Grai phía hạ lưu Thủy 

điện Ia Grai 3. 

- Xã Ia O:  Khu vực sản xuất của các làng: Klong, Bi dọc theo bờ hồ 

dòng sông Sê San phía hạ lưu Thủy điện Sê San 4A; Khu vực sản 

xuất của các làng: Dăng, O, Mít Chép, Mít Kom dọc theo bờ hồ dòng 

sông Sê San của lòng hồ thủy điện Sê San 4. 

- Xã Ia Grăng: Khu vực sản xuất của các làng: Mèo, Châm, Hlũ, 

Khớp dọc theo suối Ia Grăng phía hạ lưu Thủy điện Ia Grai 1, thủy 

điện Ia Hrung. 

2 Huyện Đăk 

Pơ 

- Xã Ya Hội: Khu vực cuối làng Tờ số (cũ), Khu vực Suối Bò, Suối 

K’Tua, làng Ghép (cũ), làng Mông I (cũ). 

- Xã Phú An: Khu vực cầu Suối Cái, Khu vực cầu Soi Màu, Khu vực 

cầu Tờ Đo, Khu vực cầu Đá Bàn, Khu vực Cây Da (thôn An Quý), 

khu vực dọc sông Ba.  

- Xã Tân An: Trạm Bơm Tân Hội, khu vực dọc sông Ba (thôn Tư 

Lương). 

- Xã Cư An: Địa điểm suối Tầu Dầu đi Soi tre thôn An Định, bến Cây 

Sung đi Hố Cau thôn Chí Công. 

- Xã Yang Bắc: Các khu vưc dọc sông Ba như làng Jun, làng Jro Ktu 

Đak Yang (làng Đak Yang cũ), làng Klăh Môn (làng Klăh cũ), làng 

Kleo Ktu (làng Kleo cũ). 

- Thị trấn Đak Pơ: Dọc theo suối Cà Tung 4 gồm Tổ dân phố 1, tổ 

dân phố 3, làng H’ven, làng Leng Tô, cống tràn tổ dân phố 3. 

- Xã An Thành: Ngầm tràn làng Bút, Ngầm tràn thôn 5, khu vực cầu 

dân sinh làng Kuk Kôn, khu vực cầu dân sinh xóm 12 bếp, khu vực 

dọc suối Xà Woong. 
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TT Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

- Xã Hà Tam: Khu vực Suối Cát, Suối Xà Woòng, khu vực cầu 27. 

3 Huyện Chư 

Prông 

- Xã Ia Lâu: Địa bàn xã là khu vực trũng thấp, nhiều suối chảy qua 

như suối Ia Glai (suối Đục), suối Cát, suối Lâu, suối Lốp và cũng là 

vùng hạ lưu của hồ chứa nước Ia Glai - Chư Sê (thông qua hệ thống 

suối Ia Glai ). Khi nước dâng sẽ gây ngập lụt các thôn Cao Lạng (7 

hộ bị ngập), thôn Phố Hiến (20 hộ bị ngập) và thôn Đồng Tiến, làng 

Đút bị cô lập hoàn toàn. 

- Xã Ia Piơr: Địa bàn xã có nhiều suối chảy qua như suối Ia Glai (suối 

Đục), suối Loai, suối Lốp và là vùng hạ lưu của hồ chứa nước Ia Glai 

- Chư Sê (thông qua hệ thống suối Ia Glai ). Những khu vực thường 

xảy ra bị ngập gồm: Thôn Yên Hưng, Yên Bình, Thanh Miện, Đoàn 

Kết. Những thôn này thường xảy ra ngập lụt, bị cô lập, gây khó khăn 

cho nhân dân đi lại, sản xuất cũng như phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Số hộ chịu ảnh hưởng khi nước dâng là 123 hộ. 

- Xã Ia Drăng, xã Ia O và Ia Púch: Hệ thống suối Ia Drăng chảy qua 

địa bàn xã Ia Drăng, suối Ia Púch chảy qua địa bàn xã Ia Púch. Khi có 

bão mạnh, siêu bão, có khả năng xảy ra lũ ống gây nguy hiểm cho các 

hộ sinh sống, sản xuất ven suối. 

4 Huyện Ia 

Pa 

- Tại xã Ia Broăi:  Toàn xã có 6 thôn bị ngập, với 3.800 người cần sơ 

tán, di dời (các Buôn: Jứ Ma Uốk, Jứ Ma Hoét khoảng 1.100 người; 

buôn Tông Ố, buôn Roắi, buôn  Ia Rniu, buôn Tul khoảng 2.700 

người). 

- Tại xã Ia Trốk: Toàn xã có 7 thôn bị ngập, 3.400 người cần di dời, 

sơ tán (các Thôn: Quý Đức 1.200 người; Bôn Hoái, Ama Dung, Tông 

Sê, Quý Tân, Chư Ma, Bôn Thăm khoảng 2.200 người). 

- Tại xã Ia Mrơn: Ứng cứu, di dời khoảng 930 người ở thôn Ma Rin 

1, Ma Rin 2, Ba Leng đến điểm trường THCS Phan Bội Châu.  

5 Huyện Chư 

Sê 

- Các làng: Amil và Hvăk xã Ayun do hồ Ayun nước dâng do mưa 

lớn trong thời gian ngắn. 

- Các cánh đồng xã Chư Pơng, Ia Tiêm, Dun, thị trấn, Ia Glai do hồ Ia 

Ring và Ia Glai xả nước để bảo vệ hồ đập. 

6 Huyện 

Kbang 

- Thị trấn Kbang:  Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc sông Ba - Làng 

Groi – Tổ dân phố 21. dọc suối Đăk Lốp, dọc Làng Chiêng, làng 

Hợp, làng Chré. 

- Xã Đông: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Đường dốc yên ngựa; Khu 

vực bị ngập do xả lũ: Dọc Sông Ba.   

- Xã Nghĩa An: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Bến đò (ông Hồ); Khu 

vực bị ngập do xả lũ: Dọc Sông Ba.   

- Xã Đăk Hlơ: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc theo suối Lơ.  

- Xã Kông Bờ La: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc theo suối Lơ 
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TT Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

làng Lợt; Khu vực cần chú ý khi có mưa to, lốc xoáy: Làng Lợk, thôn 

Mêdía, thôn Tu Chrăn.  

- Xã Kông Lơng Khơng: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc theo 

suối Lơ.  

- Xã Tơ Tung: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc theo suối Lơ; Các 

khu vực cần chú ý khi có mưa to, gió lốc, bão lũ: Làng Suối Lơ; Làng 

Klếch; Làng Đầm; Làng Khương. 

- Xã Lơ Ku: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc theo suối Tơ Kân, 

khu tái định cư – Làng Lợt; Các khu vực cần chú ý khi có mưa to, gió 

lốc, bão lũ: Làng Tăng; Làng Tơ Tưng; Làng Tơ Pơng; Làng Drang. 

- Xã Krong: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Dọc theo sông Ba, đường 

đi Làng Adrong, làng Klư, đường vào khu sản xuất làng La Hách; 

Khu vực chú ý ngập nước sông Ba, sông La Bà: Làng Pơ Drang, 

Làng Tơ Lăng, Làng Tung, Làng Gút, làng Sing, làng Hro; Khu vực 

cần chú ý khi mưa to, gió lốc: Làng Yueng, làng Đăk Trâu, Làng Hro, 

làng Klếch. 

- Xã Đăk Smar: Khu vực trọng điểm sạt lở đất khu tái định cư làng 

Krối.  

- Xã Sơ Pai: Khu vực trọng điểm lũ quét, sạt lở đất là ngầm tràn Đăk 

Let và ven suối Đăk Lét, ngầm tràn Đăk Nhak; Hồ có nguy cơ sạt lở 

đất: Hồ Buôn Lưới, hồ Plei Tơ Kơn.   

- Xã Sơn Lang: Khu vực chú ý mưa to, lốc xoáy: Làng Srắt, làng Đăk 

Asêl. 

- Xã Đăk Roong: Khu vực trọng điểm sạt lở đất: Làng Hà Đừng, đập 

hồ C; Khu vực thường có mưa to, lốc xoáy: Làng Kon Lanh.  

- Xã KonPne: Đường đèo từ xã Kon Pne đi xã Đăk Rong thường bị 

sạt lở; Khu vực trọng điểm lũ quét dọc sông Kon Pne; Ngầm tràn Đăk 

Rong, ngầm tràn Kon Kring; Các điểm dân cư tập trung, nhà đầm. 

7 Huyện Đak 

Đoa 

- Khu vực thường xuyên bị ngập lụt: xã Trang (khu vực cánh đồng 

làng Kol, làng Kồ); xã HNol (ít dân cư, chủ yếu là người dân canh tác 

trên các cánh đồng gần sông AYun). 

- Khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị nước cuốn trôi: Suối Đak Tông - 

xã Đăk Krong đoạn chảy qua thôn 2, 4, Đê Hoch; (bỏ cầu tràn KDập 

- xã Nam Yang vì khu vực này đã được đầu tư xây dựng cầu mới). 

- Khu vực có nguy cơ lũ cuốn trôi gây thiệt hại về người: suối Đăk 

Pơkei – làng Kon Jốt, xã Hà Đông. 

- 10 hộ dân thuộc làng Đê Adroch sinh sống, làm nương rẫy tại khu 

vực hồ thủy điện Đak Đoa, xã Đăk Sơmei. 
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TT Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

8 Thị xã An 

Khê   

- Các khu vực cần chú ý khi có mưa to, bão lũ xảy ra : xã Cửu An, Tú 

An, Song An;  

- Những khu vực gây ngập úng, sạt lỡ, bị cô lập : phường An Tân, 

phường An Phú. 

9 Huyện 

Kông chro 

- Các khu vực thường xuyên xảy ra mưa lớn và gió lốc như xã Chư 

Krei, Đăk Tơ Pang, Đăk Kơ Ning. 

- Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét xã Sơ Ró (làng Sơ Ró), xã 

ĐăkTơPang (làng Kông), xã Đăk Pling (làng Brang). 

10 Huyện Phú 

Thiện 

- Xã Chư A Thai: Bao gồm khu vực sản xuất các hộ dân thôn Dlâm 

ven khu vực sông Ayun; thôn Kinh Pêng, Plei Trớ ven hồ Ayun Hạ.  

- Xã Ia Ake: Bao gồm khu vực sản xuất các hộ dân thôn Plei Glung 

Mơ Lan, Plei Tăng A + B, Glung B. 

- Xã Ayun Hạ: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn Plei Ơi ven lưu 

vực sông Ayun; thôn Thanh Thượng, Sơn Bình, Thanh Hà và Đoàn 

Kết khu vực ven suối Plei Lok.  

- Thị trấn Phú Thiện: Bao gồm khu vực sản xuất của các hộ dân thuộc 

Tổ dân phố 1, 2, 3, 7, 12 và 13 ven khu vực sông Ayun. 

- Xã Ia Sol: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn Ia Peng, Ia Ptau và Ia 

Jut.  

- Xã Ia Piar: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn Plei Gok, Plei 

Ksing, Plei Chrung và Plei Rbai.  

- Xã Ia Peng: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn Thanh Trang, Thôn 

Sô Ama Rơng, thôn Thanh Bình, Sô Ma Hang A, Sô Ma Hang B.  

- Xã Chrôh Pơnan: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn Sô Ma Lowng 

A, Chrôh Pơnan dọc sông Ayun; dọc suối Chrôh Ale bao gồm các 

thôn Yên Phú 1, 2 và Sô Ma Lơng B.  

- Xã Ia Hiao: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn Ma Hrai, Bôn Linh 

khu vực suối Ia Hiao và các thôn: Bôn Ơi Hly, Bôn Mi Hoan giáp 

sông Ayun. 

- Xã Ia Yeng: Bao gồm khu vực sản xuất các thôn: Sô Ma Lơng, 

Đoàn Kết, Plei Kte nhỏ, Plei Kram, Plei Kual dọc khu vực sông 

Ayun. 

11 Huyện 

Krông Pa 

- Xã Ia Rsiơm: Buôn Ơi nu B, Thôn chợ, đường liên xã đi Uar (Ngập 

úng 1 phần hoặc toàn bộ buôn, ách tắc giao thông). 

- Xã Ia Rsai: các Buôn: Pan,Pú,chích,K.Tinh, Buôn Sai, Ơ Kia, Chư 

tê (Sạt lở ven sông Pa, ngập úng suối Ia Rsai). 

- Xã Chư Rcăm: các thôn, làng: Quỳnh phụ 2, Buôn H’Lang, Quỳnh 

phụ 3(Sạt lở Sông Pa). 

- Xã Uar: các thôn, làng: Buôn Teng, Buôn H’Ngô, sạt lở sông Pa. 

- Xã Krông Năng: các thôn, làng: Buôn Ji A Buôn Tối, Buôn TanG 
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TT Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

(Ngập úng 1 phần  buôn Ji A do nước sông Ba dâng cao). 

- Xã Chư Gu: các thôn, làng: Buôn Nung, Tập Đoàn 7+8 (Ngập úng 1 

phần do nước cánh đồng KơJa không thoát nước kịp). 

- Xã Ia Mlah: các thôn, làng: Buôn Ơi Jik, Ơi Dak, Chính đơn 2 và 

thôn Hòa  mỹ (Hồ Chứa Nước  Mlah lớn lượng nước về hồ lớn hơn 

khả năng thoát nước của tràn xả lũ, có nguy cơ ảnh hưởng đến đập 

phải sơ tán dân hạ du). 

- Xã Phú Cần: Thôn bình minh (Ngập úng 1 phần hoặc toàn bộ Thôn 

bình minh như lũ năm 2009). 

12 Thị xã 

AyunPa 

 

- Phường Cheo Reo: Vùng ngập lụt ả ra ở dọc theo suối Ia Hiao và 

sông Ayun (nhất là vùng giáp cầu Quý đức). 

- Phường Hoà Bình: Vùng ngập dọc theo sông Ayun và một số hộ 

dân Tổ dân phố 5, 6 và vùng bãi bồi. 

- Phường Đoàn Kết: Vùng ngập dọc theo sông Ayun, vùng bãi bồi và 

một số hộ dân tổ dân phố 8, 9, 10 (Bôn Ma Djương, Bôn Ma Hing) và 

khu lò gạch. 

- Phường Sông Bờ: Vùng ngập lụt dọc sông Ayun, sông Ba. Nơi ngập 

sâu nhất là khu vực ngã 3 sông có thể đến 4,7m, khu vực lò gạch cuối 

kênh N25A, vùng hạ lưu suối Ia Rbol từ quốc lộ 25 đến giáp sông Ba, 

độ ngập trung bình 1,6m, nơi ngập sâu 3,6m. 

- Xã Ia Rbol: Ngập lụt chỉ xảy ra ở khu vực lò gạch cũ độ ngập trung 

bình 1,0m đến 1,6m. 

- Xã Ia Sao: Ngập lụt chủ yếu xảy ra ở khu vực cánh đồng Bôn 

Hoang Ia và Bôn Hoang II và Bôn H’Liếp Diện tích ngập khoảng 20 

ha, độ ngập trung bình 1,2m, độ ngập sâu nhất 2m (quốc lộ 25 do mới 

nâng cấp nên độ ngập không còn). 

- Xã Ia Rtô: Là xã có nguy cơ ngập lụt lớn, vùng bãi đoạn sông cong 

và cánh đồng lúa (cánh đồng bầu) cuối thôn Đức Lập ngập khá 

nghiêm trọng, độ sâu ngập trung bình 2m đến 4m. Diện tích ngập lụt 

khoảng 20 ha. 

13 Huyện 

Mang Yang 

- Khu vực xung yếu thường xảy ra ngập lụt: 

+ Đường liên xã nối từ Đê Ar sang Đăk Trôi (tại vị trí có tọa độ 

X=1522463, Y=472156). 

+ Đường liên xã từ Lơ Pang đi xã Hra (vị trí 1 có tọa độ X=1544806, 

Y=476782, vị trí 2 có tọa độ X=1546647, Y=478339). 

+ Đường tràn từ Quốc lộ 19 đi làng Chơ Rơng I xã Đak Ta Ley (tại vị 

trí có tọa độ X=1552245, Y=483032). 

+ Đường liên xã nối từ thị trấn Kon Dơng sang làng Đăk Trôk xã Đăk 

Yă (tại vị trí có tọa độ X=1551637, Y=475357. 

- Khu vực xung yếu có khả năng sạt lở là: các khu vực ven sông 

Ayun có chiều dài khoảng 7km (đoạn từ điểm có tọa độ X=1563820, 
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TT Huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

Y=478898 đến điểm có tọa độ X=1556505, Y=480002 ). Tuy nhiên 

đoạn này chủ yếu là đất nông nghiệp không có khu dân cư sinh sống. 

14 Huyện Chư 

Păh 

- Khu vực thường bị ngập nước và ảnh hưởng của gió mạnh: Tại các 

cánh đồng của các xã: Cánh đồng Ia Nâm-xã Chư Jôr, cánh đồng Ia 

Ôn-xã Hòa Phú, cánh đồng làng Yăh-thị trấn Ia Ly. 

- Khu vực dân cư có khả năng bị ảnh hưởng do gió mạnh và lốc xoáy: 

Tại các thôn, làng: Thôn 2,7-xã Nghĩa Hòa; thôn Đoàn Kết-xã Chư 

Jôr; thôn 2-xã Ia Nhin; làng Rơ Wa, làng Tơ Vơn 1-xã Ia Khươl; làng 

Bui-xã Nghĩa Hưng; làng Hreng-xã Hòa Phú; làng Kon Kơ Mõ, làng 

Kon Măh, làng Kon Sơ lăng-xã Hà Tây; làng Doch 2-xã Ia Kreng, 

thôn 4-thị trấn Phú Hòa; làng Bloi, làng Vân-thị trấn Ia Ly; làng Yăng 

2-xã Ia Phí. 

- Khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ cuốn trôi gây thiệt hại về người:  

+ Suối Ia Ôn – xã Hòa Phú; suối Ia Nui, suối Ia Ai – xã Ia Phí; suối 

Đăk Ong, suối Ia Gun – xã Ia Khươl. 

+ Xã Nghĩa Hòa: Làng Kênh, thôn 1, 2, 3, 5 (khu vực dọc suối Ia Ai, 

Ia Hrưng). 

+ Xã Đăk Tơ Ver: Làng Hde (khu vực dọc bờ sông, suối). 

+ Xã Hà Tây: Làng Kon Sơ Bai, làng Kon Kơ Mó, làng Kon Mah 

(khu vực dọc bờ sông, suối 

- Khu vực trọng điểm sạt lở đất (xã Ia Kreng): Đường vào Ia Kreng 

và thủy điện Sên San 3. 

- Các công trình xung yếu: Các cầu, cống; công trình thủy lợi; các 

điểm khai thác cát trên địa bàn. 

15 Huyện Chư 

Pưh 

- Xã Chư Don:  

+ Khu vực Làng Plei Ngăng: Làng Ngăng có 37 hộ dân với 168 nhân 

khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông. 

Đây là khu vực gần suối trong mùa mưa bão dễ bị xảy ra ngập lụt ảnh 

hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Vị trí: Tọa độ X là 

1491082, tọa độ Y: 0444673. 

+ Khu vực Làng Plei HLốp: Làng Plei HLốp có 89 hộ dân với 229 

nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề 

nông. Đây là khu vực gần núi, trong mùa mưa bão có nguy cơ bị sạt 

lở đất đá làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Vị 

trí: Tọa độ X là 1494098, tọa độ Y là: 0448974. 

- Xã Ia Le: 

+ Khu vực thôn 6 có 252 hộ dân với 1000 nhân khẩu sinh sống bằng 
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xã, thành 

phố 

Địa điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối 

nghề nông là chủ yếu, trong đó có khoảng 34 hộ với 145 nhân khẩu ở 

khu vực gần suối dễ bị xảy ra ngập lụt. Vị trí: Tọa độ X là 1483359, 

tọa độ Y là 0455702. 

+ Khu vực làng Ia Jol có 94 hộ với 420 nhân khẩu là người đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông. Đây là khu vực xa trung 

tâm xã, trong mùa mưa bão đường giao thông đi lại khó khăn dễ bị cô 

lập. Vị trí: Tọa độ X là 1483216, tọa độ Y là 0460799. 

+ Khu vực làng Ia Brêl có 142 hộ với 657 nhân khẩu là người đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông. Đây là khu vực xa 

trung tâm xã, trong mùa mưa bão đường giao thông đi lại khó khăn dễ 

bị cô lập. Vị trí: Tọa độ X là 1482622, tọa độ Y là 0461840. 

- Xã Ia Phang: Khu vực Dự án Công ty TNHH Xây dựng Thương 

Mại 289: Đây là khu vực vào mùa mưa bão có nguy cơ sạt lỡ, đường 

giao thông đi lại khó khăn, dễ bị cô lập. Vị trí: Tọa độ X là 1493291, 

tọa độ Y là 0462463. 

16 Huyện Đức 

Cơ 

Khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét:  

- Khu vực dọc suối Ia Krêl 2 (xã Ia Dom). 

- Khu vực dọc suối Ia Pnôn và suối Ia Kriêng (xã Ia Nan và Ia Pnôn). 
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